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(Tuần từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020)
I. Trắc nghiệm Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng
Câu 1: Giới hạn sinh thái là gì?
A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.

B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.

C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.
Câu 2: Các loại giun sán kí sinh sống trong môi trường nào dưới đây?

	   A. Môi trường trong đất.
	C. Môi trường trong nước. 

	   B. Môi trường sinh vật.
	D. Môi trường mặt đất – không khí.


Câu 3: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?
A.Cây mọc trong rừng, cành chỉ tập trung ở ngọn, các cành dưới sớm bị rụng.

B.Cây trồng bị chặt bớt các cành ở phía dưới.

C.Cây mọc thẳng, không bị rụng cành ở dưới.

D. Cây mọc thẳng, không bị rụng cành ở dưới và có tán lá rộng.

Câu 4: Nhiệt độ có ảnh hưởng gì đến sinh vật?
1. Biến đổi hình thái và sự phân bố. 

2. Tăng tốc độ các quá trình sinh lý. 

3. Ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp, hút nước, thoát nước của cây trồng. 

4. Ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn của động vật. 

Phương án đúng là: 

	  A. 1,3,4
	B. 1,2,3,4
	C. 2,3,4 
	D. 1,2,3 


Câu 5: Đặc điểm cấu tạo nào sau đây của động vật vùng lạnh có ý nghĩa giúp chúng giữ nhiệt cho cơ thể chống rét?
	    A. Có chi dài hơn.
	C. Chân có móng rộng

	    B. Đệm thịt dưới chân dày.
	D. Cơ thể có lông dày và dài hơn (ở thú có lông)


Câu 6: Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

	  A. Nhân tố vô sinh.
	C. Nhân tố hữu sinh

	  B. Nhân tố con người.
	D. Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.


Câu 7: Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định thì sau một thời gian cây mọc như thế nào?
A. Cây vẫn mọc thẳng.                                                     
B. Cây mọc cong về phía ánh sáng. 

C. Cây mọc cong ngược hướng ánh sáng                        

D. Cây mọc cong xuống dưới. 
Câu 8: Đối với thực vật, mọc thành nhóm với mật độ thích hợp có tác dụng gì?

A. Giảm bớt sức thổi của gió bão, cây không bị đổ.


B. Tăng khả năng lấy nước của cây.

C.Tăng khả năng chống chịu của cây đối với sâu bệnh.



D.Tăng cường quang hợp của cây.
Câu 9: Động vật nào sau đây có thân nhiệt thay đổi theo nhiệt độ môi trường? 
	  A. Cá sấu
	B. Gấu
	C. Chim bồ câu 
	D. Thỏ


Câu 10: Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? 

	  A. Nhóm sinh vật hằng nhiệt
	C. Nhóm sinh vật biến nhiệt.

	  B. Nhóm sinh vật ở nước.
	D. Nhóm sinh vật ở cạn.


II. Tự luận

Bài 1: Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 00C đến +560C, trong đó điểm cực thuận là +320C.
Bài 2: Giải thích hiện tượng thân mọng nước, lá biến thành gai ở cây xương rồng.
Bài 3: Hãy kể tên 5 loài động vật thuộc nhóm động vật ưa ẩm, 5 loài động vật thuộc nhóm động vật ưa khô.
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